
TT MSSV Lớp Ghi chú

1 13D480201067 Trần Thị Thu Hoài DCT13A
2 13D480201083 Kongninxay Sixomphou DCT13A
3 13D480201085 Nguyễn Thị Cẩm Sương DCT13A
4 13D480201088 Huỳnh Thị Thúy DCT13A
5 13D480201091 Nguyễn Lê Trân DCT13A
6 13D480201100 Trần Tuấn Anh DCT13B Học lại
7 13D480201102 Hoàng Minh Cường DCT13B
8 13D480201112 Đỗ Đức Hòa DCT13B
9 13D480201115 Nguyễn Thị Khánh Linh DCT13B
10 13D480201120 Nguyễn Hữu Phước DCT13B
11 13D480201124 Đào Minh Thịnh DCT13B
12 13D480201127 Lê Quang Tĩnh DCT13B
13 13D480201128 Nguyễn Khắc Toàn DCT13B
14 13D480201129 Lê Viết Trai DCT13B Học lại
15 13D480201131 Lê Long Trưởng DCT13B
16 13D480201134 Trương Quang Tứ DCT13B
17 13D480201136 Nguyễn Thị Xuân DCT13B
18 13D140210001 Nguyễn Thái An DST13
19 13D140210022 Nguyễn Đức Hưng DST13 Học lại
20 13D140210021 Trần Thị Lệ Huyền DST13
21 13D140210028 Trần Thị Lục DST13
22 13D140210029 Nguyễn Thị Lựu DST13
23 13D140210030 Huỳnh Thị Kim Ly DST13
24 13D140210034 Hồ Thị Nhật DST13
25 13D140210035 Đinh Yến Nhi DST13
26 13D140210037 Bùi Thị Thu Quyên DST13
27 13D140210044 Võ Thị Thuỳ DST13
28 13D140210052 Mai Thị Tường Vân DST13
29 13D140210055 Phạm Ngọc Vũ DST13
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